DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẦU MỐI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠI CÁC SỞ, BAN,  NGÀNH, UBND HUYỆN, THÀNH, THỊ VÀ UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

(Ban hành kèm theo Quyết định số      2348/QĐ-UBND ngày     17/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)
I. Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành:
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày,tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	Văn phòng UBND tỉnh



	1
	Thiều Vinh
	13/3/1958
	Đại học Thủy lợi
	Chánh VP. UBND tỉnh
	0913.019.793
	

	2
	Nguyễn Đình Lãm
	25/4/1978
	ĐH KHXH&NV
	Phó Trưởng Phòng HCTC
	0915.269.787
	

	Sở Tư pháp



	3
	Trần Thị Nhung
	24/8/1972
	Thạc sỹ Luật
	Phó Giám đốc sở
	0974.153.785  
	

	4
	Đào Minh Hải
	05/10/1978
	ĐH Luật
	Chánh Văn phòng sở
	0912.788.106
	

	5
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	27/7/1969
	ĐH Luật
	P.Trưởng phòng KSTTHC
	0972.278.369
	

	6
	Vũ Đức Quang
	25/10/1972
	ĐH Luật
	CV. Phòng KSTTHC
	0982.879.312
	

	Sở Nội vụ

	7
	Điêu Văn Lộc
	25/3/1958
	ĐH Luật
	Phó Giám đốc sở
	0913.391.018
	

	8
	Vũ Ngọc Sơn
	26/12/1972
	Th.s QLHC
	Phó Trưởng phòng CCHC
	0916.425.060
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày,tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	                Sở Tài chính



	9
	Nguyễn Thanh Minh
	20/6/1957
	ĐH Kinh tế;      KS xây dựng
	Phó Giám đốc sở
	0913.389.943
	

	10
	Nguyễn Đăng Thắng
	20/02/1964
	ĐH Kinh tế
	Phó Chánh Văn phòng
	0912.746.063
	

	                Sở Xây dựng



	11
	Lê Sỹ Hồng
	20/3/1968
	Th.s Quản lý đô thị và Công trình
	Phó Giám đốc sở
	0984.936.869
	

	12
	Nguyễn Tiến Lương
	26/12/1980
	Th.s Xây dựng dân dụng và CN
	Chánh Văn phòng
	0912.108.569
	

	          Sở Kế hoạch và Đầu tư[


	13
	Lê Quốc Hưng
	02/01/1957
	KS Công trình Thủy lợi
	Phó  Giám đốc sở
	0913.282.937
	

	14
	Tạ Thị Thanh Hà
	22/01/1978
	Thạc sỹ QTKD
	Phó Chánh Văn phòng
	0936.725.868
	

	      Sở Tài nguyên và Môi trường.

	15
	Quách Hải Lý
	15/4/1975
	Thạc sỹ Kinh tế
	Phó Giám đốc sở
	0912.235.513
	

	16
	Nguyễn Thị Vân
	21/3/1977
	Th. sỹ QL đất đai


	
Phó Chánh Văn phòng 
	0982.021.378
	

	       Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn



	17
	Lương Văn Thắng
	18/4/1955
	Kỹ sư Lâm sinh
	Phó Giám đốc sở
	0913.282.777
	

	18
	Hán Hùng Phong
	26/8/1982
	Đại học QTKD
	Chuyên viên Văn phòng sở
	0919.689.598
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày,tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	            Sở Công thương



	19
	Nguyễn Hữu Thắng
	15/5/1958
	ĐH KT Quốc dân
	Phó Giám đốc sở
	0913.350.069
	

	20
	Nguyễn Thị Hằng
	17/12/1968
	ĐH Luật
	Phó Chánh Thanh tra sở
	0989.147.485
	

	          Sở Giao thông vận tải



	21
	Nguyễn Văn Mẫn 
	10/7/1954
	KS Cầu đường
	Phó Giám đốc sở
	0967.745.577
	

	22
	Phạm Ngọc Bách
	8/12/1970
	ĐH Luật
	Chuyên viên Văn phòng sở
	0913.559.299
	

	               Sở Y tế

	23
	Trần Minh Khánh
	02/9/1964
	BS chuyên khoa I
	Phó Giám đốc sở
	01234.178.686
	

	24
	Vũ Trọng Tuấn
	18/6/1970
	Th.sỹ QLHC công
	Chánh Văn phòng sở
	0913.005.821
	

	         Sở Giáo dục và Đào tạo



	25
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	22/12/1968
	Thạc sỹ QLGD
	Phó Giám đốc sở
	0989.634.868
	

	26
	Hoàng Anh Tuấn
	20/12/1970
	  Cử nhân Tin học
	Phó Chánh Văn phòng sở
	0913.389.106
	

	       Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



	27
	Phạm Bá Khiêm
	01/9/1956
	ĐH Văn hóa
	Phó Giám đốc sở
	0913.351.845
	

	28
	Nguyễn Thị Kiều Nga
	01/6/1976
	ĐH Khoa học XHNV
	CV Phòng Tổ chức cán bộ
	0982.737.614
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày,tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	        Sở Thông tin và Truyền thông



	29
	Nguyễn T.Tuyết Chinh 
	30/12/1971
	Th.s QL HC công
	Phó Giám đốc sở
	0983.306.898
	

	30
	Nguyễn Hoàng Nam
	25/10/1976
	ĐH Luật
	Phó Chánh Thanh tra sở
	0912.282.556
	

	       Sở Khoa học và Công nghệ



	31
	Phạm Công Khanh
	01/9/1961
	Th.s QTKD
	Phó Giám đốc sở
	0983.288.337
	

	32
	Nguyễn Bích Chung
	26/10/1975
	ĐH Hành chính

	Phó Chánh Văn phòng sở
	0988.187.178
	

	        Sở Lao động – Thương binh và Xã hội



	 33
	Đinh Trọng Hồng
	1960
	Đại học Y
	Phó Giám đốc sở
	0913.389.458
	

	34
	Trương Thị Kim Dung
	1989
	ĐH Sư phạm
	Chuyên viên Văn phòng sở
	0983.269.239
	

	       Ban Quản lý các khu Công nghiệp



	35
	Nguyễn Văn Oanh
	11/11/1963
	Kỹ sư chế tạo máy
	Phó Trưởng Ban
	0983282117
	

	36
	Nguyễn Việt Dũng
	03/5/1981
	Đại học Kinh tế
	Phó Chánh Văn phòng
	0912181518
	

	        Sở Ngoại vụ



	37
	Nguyễn Việt Trung
	31/8/1968
	Th.s QL HC công
	Phó Giám đốc sở
	0913.019.796
	

	38
	Nguyễn Thị Yến
	17/10/1982
	Th.s QL HC công
	Chuyên viên Văn phòng sở
	0903.446.558
	

	        Ban Dân tộc



	39
	Trương Thị Thu Vân
	03/11/1975
	Th.s Kinh tế
	Phó Trưởng Ban
	0983.512.577
	

	40
	Phạm Thị Thu Phương
	05/12/1974
	ĐH Thương Mại
	Phó Chánh Văn phòng
	0979.106.074
	



II. Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại UBND huyện, thành, thị và UBND xã, phường, thị trấn:


1. Thành phố Việt Trì
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày,tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú



	1
	Nguyễn Mạnh Sơn
	1976
	Đại học
	Phó CT UBND thành phố
	0913.599.269
	

	2
	Vũ Kim Đức
	1972
	Đại học
	Trưởng P.Tư pháp thành phố
	0982.389.107
	

	3
	Lê Thị Tuyết
	05/7/1981
	Cử nhân tâm lý
	CB Tư pháp Phường Bạch Hạc
	0914.234.914
	

	4
	Nguyễn Thị Hằng
	26/01/1980
	ĐH Luật
	CB Tư pháp P. Thanh Miếu
	0915.047.666
	

	5
	Đào Thị Phương Thanh
	22/7/1981
	ĐH Luật
	CB Tư pháp P. Thọ Sơn
	0915.012.990
	

	6
	Ngô Thị Thanh Thúy
	1983
	ĐH Luật
	CB Tư pháp P. Tiên Cát
	0979.833.244
	

	7
	Đào Hải Giang
	09/12/1977
	ĐH Luật
	CB Tư pháp P. Nông Trang
	0914.813.877

0904.744.089
	

	8
	Nguyễn Thị Xuân Phương
	11/8/1958
	TC VP thống kê
	CB Tư pháp P. Vân Cơ
	01693.822.870
	

	9
	Bùi Thị Kim Hoa
	22/6/1963
	TC Luật
	CB Tư pháp P. Tân Dân
	01688.675.358
	

	10
	Lưu Thị Kim Thanh
	07/5/1977
	ĐH Luật
	CB Tư pháp P. Dữu Lâu
	0916.147.577
	

	11
	Mai Thị Thu Huệ
	09/12/1975
	ĐH Luật
	CB Tư pháp P. Bến Gót
	0915.446.966
	


	Số TT
	Họ và tên
	Ngày,tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	12
	Nguyễn Thị Ngọc
	16/02/1976
	ĐH Luật
	CB Tư pháp P. Gia Cẩm
	0943.525.734
	

	13
	Vũ Thái Hòa
	14/01/1979
	ĐH Luật
	CB Tư pháp P. Minh Nông
	0983.284.558
	

	14
	Nguyễn Ngọc Hà
	01/4/1968
	ĐH Luật
	CB Tư pháp P. Minh Phương
	0982.468.708
	

	15
	Lưu Thị Tuyết Mai
	29/02/1980
	ĐH Luật
	CB Tư pháp P. Vân Phú
	0978.656.230
	

	16
	Nguyễn Thu Hằng
	26/10/1983
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Phượng Lâu
	0982.843.903
	

	17
	Đỗ Thị Vân Anh
	03/8/1976
	ĐH Luật
	CB Tư pháp Xã Sông Lô
	02103.526.136
	

	18
	Đào Thị Ngọc Lan
	04/11/1976
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã  Trưng Vương
	0985.450.899
	

	19
	Vũ Thị Ninh Giang
	24/8/1979
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Thụy Vân
	0942.769.666
	

	20
	Lê Phú Hảo
	1962
	TC Công an
	CB Tư pháp xã Thanh Đình
	0912.964.862
	

	21
	Hà Thị Việt Thu
	30/4/1980
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Chu Hóa
	0972.287.225
	

	22
	Đào Xuân Tường
	12/8/1963
	Cử nhân QTKD
	CB Tư pháp xã Hy Cương
	0976.828.353
	

	23
	Nguyễn Công Hoành
	1962
	TC Hành chính 
	CB Tư pháp xã Kim Đức
	01692.466.290
	

	24
	Nguyễn Văn Tỵ
	10/8/1954
	TC Văn phòng Thống kê
	CB Tư pháp xã Hùng Lô
	0974.084.125
	

	25
	Nguyễn Tiến Dũng
	08/4/1963
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tân Đức
	01687.974.214
	



2. Thị xã Phú Thọ
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày,tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú



	1
	Trần Văn Khai
	02/6/1965
	Th.s HC công
	Phó CT UBND thị xã
	0916.166.888
	

	2
	Vũ Hùng Đô
	19/8/1954
	ĐH Luật
	Trưởng phòng TP  huyện
	0915.840.458
	

	3
	Lê Ánh Hùng
	31/10/1973
	TC Luật
	CB Tư pháp Phường Âu Cơ
	0984.414.662
	

	4
	Nguyễn Quang Thuận
	23/10/1964
	TC Luật
	CB Tư pháp P. Phong Châu
	01672.035.567
	

	5
	Phùng Quý Đạt
	15/11/1976
	ĐH Luật
	CB Tư pháp P. Hùng Vương
	0975998660
	

	6
	Lê Hồng Phong
	02/8/1967
	Trung cấp
	CB Tư pháp P.Trường Thịnh
	0989.535.248
	

	7
	Chu Thị Kim Tiến
	19/12/1983
	ĐH Luật
	CB Tư pháp P. Thanh Vinh
	0917.040.725
	

	8
	Nguyễn Thị Thủy
	06/9/1985
	TC Luật
	CB Tư pháp P.Thanh Minh
	01649.143.564
	

	9
	Nguyễn Thị Bích Lan
	21/5/1979
	Trung cấp
	CB Tư pháp xã Văn Lung
	0988.719.028
	

	10
	Nguyễn Ngọc Thanh
	04/5/1962
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phú Hộ
	0983.036.263
	

	11
	Đoàn Văn Tiềm
	22/10/1984
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hà Lộc
	0972.562.431
	

	12
	Hà Minh Tuấn
	05/8/1960
	Trung cấp
	CB Tư pháp xã Hà Thạch
	01695.738.991
	



3. Huyện Lâm Thao
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú



	1
	Trịnh Thế Truyền
	25/12/1972
	Th.s QLKT
	Phó CT UBND huyện
	0936.619.888
	


	2
	Đặng T.Thương Huyền
	10/10/1984
	Th.s Luật
	P. Trưởng Phòng Tư pháp
	0982.239.496
	

	3
	Triệu Đức Dụng
	01/6/1982
	ĐH Luật
	CB Tư pháp TT Lâm Thao
	0977.180.528
	

	4
	Nguyễn Trường Xuân
	01/8/1981
	ĐH Luật
	CB Tư pháp TT Hùng Sơn
	0915.949.357
	

	5
	Tạ Quang Tuấn
	01/9/1968
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tiên Kiên
	0984.732.740
	

	6
	Hoàng Thị Ý
	11/8/1967
	TC Hóa chất
	CB Tư pháp xã Thạch Sơn
	0975.187.523
	

	7
	Vũ Thị Thanh Hương
	09/6/1984
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Xuân Lũng
	0986.634.086
	

	8
	Đặng Anh Tuấn
	03/01/1974
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Xuân Huy
	0985.655.772
	

	9
	Nguyễn Văn Tịnh
	08/02/1958
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Sơn Vy
	01699.816.356
	

	10
	Phan Văn Chiêm
	02/7/1961
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Kinh Kệ
	01299.180.124
	

	11
	Triệu Văn Quang
	22/3/1960
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Sơn Dương
	0948.427.568
	

	12
	Lê Văn Luận
	10/9/1974
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tứ Xã 
	0964.664.338
	

	13
	Phan Văn Hưng
	28/8/1981
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Bản Nguyên
	0974.958.174
	

	14
	Cao Văn Đại
	13/8/1958
	TC Kinh tế
	CB Tư pháp xã Vĩnh Lại
	0974.496.850
	

	15
	Nguyễn Mai Hữu
	5/10/1978
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Cao Xá
	0906.008.521
	

	16
	Phạm Văn Hải
	15/4/1960
	TC Kinh tế
	CB Tư pháp xã Hợp Hải
	01683.791.617
	



4. Huyện Phù Ninh

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoai liên hệ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Giang
	1960
	ĐH Luật
	Phó CT UBND huyện
	0985.311.999
	

	2
	Lê Thị Thanh Huyền
	1977
	ĐH Luật
	Phó Trưởng phòng Tư pháp
	0975.800.268
	

	3
	Trương Quang Hiền
	1977
	TC Luật
	CB Tư pháp T.T Phong Châu
	0914874235
	

	4
	Đỗ Xuân Quang
	1981
	ĐH Công nghệ TT
	CB Tư pháp xã An Đạo
	0962.146.566
	

	5
	Đỗ Thế Dũng
	1959
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Bảo Thanh
	0989.671.158
	

	6
	Nguyễn Thị Thu Hòa
	1980
	ĐH Nông nghiệp
	CB Tư pháp xã Bình Bộ
	0914.236.828
	

	7
	Lương Xuân Hải
	1956
	TC Cơ khí
	CB Tư pháp xã Gia Thanh
	0918.242.899
	

	8
	Đỗ Xuân Huấn
	1960
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hạ Giáp
	01239.585.259
	

	9
	Đỗ Ngọc Vĩ
	1957
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Lệ Mỹ
	0984.490.965
	

	10
	Trần Đức Tải
	1964
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phú Mỹ
	0987.464.432
	

	11
	Trần Thị Tuyết Nhung
	1977
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Phú Nham
	0975.351.468
	

	12
	Nguyễn Văn Vạn
	1959
	TC Cảnh sát
	CB Tư pháp xã Phù Ninh
	01686.466.375
	

	13
	Phạm Hải Đăng
	1976
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phú Lộc
	0948.063.778
	


	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoai liên hệ
	Ghi chú

	14
	Trần Thị Hoài Thu
	1979
	TC Kế toán
	CB Tư pháp xã Trị Quận
	0977.095.629
	

	15
	Phạm Văn Kha
	1982
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tiên Du
	0979.226.667
	

	16
	Nguyễn Văn Mạnh
	1955
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tiên Phú
	01668.049.756
	

	17
	Trần Tuấn Anh
	1960
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Trung Giáp
	0989.943.787
	

	18
	Bùi Văn Tĩnh
	1956
	TC Quân Y
	CB Tư pháp xã Trạm Thản
	0989.802.759
	

	19
	Nguyễn Thị Việt Hà
	1977
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Tử Đà
	01226.365.169
	

	20
	Hà Đình Sơn
	1958
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Vĩnh Phú
	01686.143.135
	

	21
	Hoàng Kim Thu
	1961
	TC Nông nghiệp
	CB Tư pháp xã Liên Hoa
	01666.814.766
	



5. Huyện Thanh Ba
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoai liên hệ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Đức
	5/8/1969
	Th.s QTKD
	Phó CT UBND huyện
	0913.099.827
	

	2
	Trần Quang Thịnh
	30/10/1959
	ĐH Luật
	Phó trưởng Phòng Tư pháp
	0946.504.466
	

	3
	Hà Thị Duyên
	1979
	ĐH Luật
	CB Tư pháp TT. Thanh Ba
	02103.884.144
	

	4
	Nguyễn Xuân Biên
	8/8/1985
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Đại An
	0986.660.150
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	5
	Nguyễn Xuân Đại
	15/11/1964
	TC Luật
	Phó CT UBND xã Vũ Yển
	01647.738.989
	

	6
	Trần Duy Phương
	02/7/1970
	TC Luật
	PCT UBND xã Hoàng Cương
	0913.340.576
	

	7
	Võ Xuân Dương
	12/5/1969
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Đông Lĩnh
	0985.280.756
	

	8
	Cao Thị Minh Phượng
	30/6/1987
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Vân lĩnh
	0654.411.590
	

	9
	Nguyễn Đức Mậu
	1960
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phương Lĩnh
	02103.662.662
	

	10
	Lâm Văn Nghiệp
	5/8/1965
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Thái Ninh
	0976.049.554
	

	11
	Dương Văn Tuyến
	2/9/1967
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Năng Yên
	0982.296.781
	

	12
	Hoàng Mạnh Khải
	6/10/1963
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Quảng Nạp
	0973.552.472
	

	13
	Hoàng Thị Kim Hường
	13/11/1989
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Thanh Vân
	0977.604.167
	

	14
	Đỗ Văn Minh
	15//1980
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Đồng Xuân
	02103.885.058
	

	15
	Phạm Chí Vũ
	1984
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hanh Cù
	0914.386.519
	

	16
	Nguyễn Trung Tuấn
	20/10/1984
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Yển Khê
	0985.729.492
	

	17
	Trần Hữu Tài
	14/11/1963
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Mạn Lạn
	0984.936.137
	

	18
	Phạm Văn Phiên
	1972
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Thanh Xá
	0978.635.971
	

	19
	Lê Quốc Việt
	11/12/1980
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Ninh Dân
	0974.432.094
	

	20
	Trần Văn Hạnh
	1979
	TC Địa chính
	CB Tư pháp xã Khải Xuân
	02103.216.939
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	21
	Nguyễn Tự Lực
	4/8/1973
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Yên Nội
	01665.515.799
	

	22
	Nguyễn Minh Chấn
	1960
	TC Cảnh sát
	CB Tư pháp xã Võ Lao
	02103.673.268
	

	23
	Lại Hồng Chí
	1984
	ĐHKT, TC Luật
	CB Tư pháp xã Đông Thành
	01698.839.959
	

	24
	Đào Duy Hiển
	23/02/1956
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Chí Tiên
	0942.934.389
	

	25
	Nguyễn Xuân Trường
	10/02/1974
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Sơn Cương
	0984.156.043
	

	26
	Tống Ngọc Sơn
	1962
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Thanh Hà
	0914.209.203
	

	27
	Lê Đức Bằng
	2/4/1977
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Lương Lỗ
	0963.091.025
	

	28
	Hán Hữu Khanh
	1963
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Đỗ Sơn
	01685.164.492
	

	29
	Vũ Văn Lương
	1960
	ĐH Kinh tế
	CB Tư pháp xã Đỗ Xuyên
	01647.092.778
	



6. Huyện Hạ Hòa
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Quế
	05/8/1965
	ĐH Luật
	PCT UBND huyện
	0982.535.198
	

	2
	Nguyễn Xuân Tùng
	21/8/1974
	ĐH Luật
	Phó trưởng phòng Tư pháp
	0986.605.738
	

	3
	Trần Mạnh Thường
	20/7/1966
	ĐH Công tác XH
	CB Tư pháp TT  Hạ Hòa
	0988.675.337
	

	4
	Nguyễn Khánh Hà
	06/8/1969
	ĐH Công tác XH
	CB Tư pháp xã Phụ Khánh
	0989.503.169
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	5
	Hoàng Văn Phú
	10/5/1959
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Chuế Lưu
	0986.089.621
	

	6
	Nguyễn Trọng Hùng
	27/3/1982
	ĐH Kế toán
	CB Tư pháp xã Vô Tranh
	0979.291.695
	

	7
	Ngô Ngọc Khương
	01/8/1982
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Quân Khê
	0987.542.828
	

	8
	Trương Văn Lập
	10/11/1959
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Gia Điền
	0976.858.420
	

	9
	Bùi Văn Thịnh
	10/10/1960
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Vĩnh Chân
	0657.434.986
	

	10
	Nguyễn Chí Thanh
	25/10/1967
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Lệnh Khanh
	01668.692.887
	

	11
	Vũ Minh Thiện
	21/01/1973
	ĐH Kế toán
	CB Tư pháp xã Minh Hạc
	0984.589.421
	

	12
	Chu Thị Ngọc Lan
	15/02/1977
	ĐH Công tác XH
	CB Tư pháp xã Lang Sơn
	01659.487.863
	

	13
	Ngô Thị Hóa
	02/02/1978
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã  Động Lâm
	0988.942.356
	

	14
	Dương Huy Lượng
	10/7/1964
	TC Hành chính
	CB Tư pháp xã Lâm Lợi
	01654.388.946
	

	15
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	07/01/1982
	ĐH Công tác XH
	CB Tư pháp xã Yên Kỳ
	0987.594.797
	

	16
	Nguyễn Thị Trang Nhung
	07/7/1986
	TC Hành chính
	CB Tư pháp xã Cáo Điền
	01647060786
	

	17
	Lê Đăng Tuấn
	19/8/1959
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hiền Lương
	0973.978.970
	

	18
	Hoàng Văn Đông
	25/01/1982
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Y Sơn
	0974.105.887
	

	19
	Hoàng Huy
	18/8/1979
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã  Mai Tùng
	0984.575.141
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	20
	Trần Ngọc Thịnh
	01/9/1960
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Đan Hà
	0989.782.515
	

	21
	Bùi Công Vũ
	20/7/1988
	TC Hành chính
	CB Tư pháp xã Liên Phương
	0984.218.256
	

	22
	Trần Văn Đối
	10/4/1959
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phương Viên
	0167.429.783
	

	23
	Nguyễn Ngọc Phiên
	01/9/1965
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Vụ Cầu
	0987.778.052
	

	24
	Trương Văn Vinh
	17/12/1962
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Văn Lang
	0975.688.762
	

	25
	Phạm Văn Nhượng
	21/8/1966
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hà Lương
	0972.769.792
	

	26
	Dương Duy Bền
	27/3/1962
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hậu Bổng
	01684.235.340
	

	27
	Nguyễn Duy Việt
	21/9/1970
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Đan Thượng
	0979.228.422
	

	28
	Cù Thị Thu Hiền
	25/01/1988
	TC Hành chính
	CB Tư pháp xã Xuân Áng
	0974.561.916
	

	29
	Nguyễn Tiến Thành
	02/7/1979
	ĐH Nông nghiệp
	CB Tư pháp xã Ấm Hạ
	0989.839.957
	

	30
	Vũ Bá Lưu
	01/9/1967
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Yên Luật
	0165.536.192
	

	31
	Lý Đình Chung
	25/12/1961
	TC Hành chính
	CB Tư pháp xã Đại Phạm
	0914.285.199
	

	32
	Nguyễn Thị Chấn 
	6/01/1963
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Chính Công
	01662.417.363
	

	33
	Nguyễn Văn Bản
	25/9/1966
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Bằng Giã
	0987.046.693
	

	34
	Nguyễn Công Trang
	9/10/1985
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hương Xạ
	0974.732.928
	

	35
	Nguyễn Đức Thân
	27/5/1966
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Minh Côi
	01678.381.884
	



7. Huyện Đoan Hùng
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thanh Bình
	1960
	TH.s Văn
	Phó CT UBND huyện
	0986.594.567
	

	2
	Nguyễn Việt Tùng
	1962
	ĐH Luật
	Trưởng Phòng Tư pháp
	0912.963.415
	

	3
	Lê Văn Quy
	1963
	TC Luật
	CB Tư pháp TT Đoan Hùng
	0912.610.021
	

	4
	Phạm Quang Đức
	12/12/1956
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Bằng Luân
	0975.351.837
	

	5
	Bùi Xuân Lộc
	1960
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phong Phú
	0987.491.934
	

	6
	Bùi Văn Phương
	18/02/1963
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Minh Tiến
	01686.835.770
	

	7
	Nguyễn Hải Dương
	02/7/1965
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Minh Phú
	0965.146.358
	

	8
	Nguyễn Văn Đối
	14/4/1960
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Vụ Quang
	01683.898.195
	

	9
	Lê Hạnh Nguyên
	27/02/1958
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Sóc Đăng
	0987.476.325
	

	10
	Đặng Ngọc Hòa
	14/7/1953
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Bằng Doãn
	0978.740.880
	

	11
	Vũ Văn Dưỡng
	01/9/1982
	TC Hành chính
	CB Tư pháp xã Tây Cốc
	01634.713.678
	

	12
	Nguyễn Văn Chiến
	02/9/1971
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phương Trung
	0972.528.594
	

	13
	Vũ Xuân Thúy
	24/9/1958
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Chân Mộng
	0983.133.209
	

	14
	Vũ Ngọc Cường
	19/6/1967
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hữu Đô
	0984.881.197
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	15
	Vũ Hồng Thắng
	07/8/1961
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Đại Nghĩa
	0985.407.975
	

	16
	Nguyễn Mạnh Thắng
	20/8/1973
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phú Thứ
	01638.343.672
	

	17
	Nguyễn Văn Bổng
	05/6/1979
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Ca Đình
	0977.721.492
	

	18
	Trần Ngọc Chinh
	26/5/1973
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Nghinh Xuyên
	0986.357.079
	

	19
	Đinh Văn Lý
	01/8/1961
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Ngọc Quan
	0984.490.759
	

	20
	Vũ Ngọc Lời
	1961
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Minh Lương
	0977.422.689
	

	21
	Giang Thị Thu Thúy
	1986
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phúc Lai
	0912.692.293
	

	22
	Nguyễn Thị Thủy
	1984
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Yên Kiện
	0977.180.905
	

	23
	Đỗ Văn Tỵ
	29/7/1965
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Đông Khê
	0977.846.085
	

	24
	Đỗ Ngọc Thạch
	1969
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Vân Du
	0975.196.006
	

	25
	Lê Thị Bích Hòa
	198
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hùng Quan
	0976.235.667
	

	26
	Trần Thị Nhạn
	1981
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Chi Đám
	01693.579.616
	

	27
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	1979
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hùng Long
	0974.027.490
	

	28
	Nguyễn Thị Hằng Nga
	1981
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Tiêu Sơn
	0912.678.738
	

	29
	Nguyễn Thế Tám
	1978
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Vân Đồn
	0984.034.021
	

	30
	Trần Văn Lâm
	1960
	TC Kinh tế
	CB Tư pháp xã Quế Lâm
	0978.018.919
	


 
8. Huyện Tam Nông
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	1
	Triệu Quang Kết
	1956
	ĐH Nông nghiệp
	Chủ tịch UBND huyện
	0912.577.749
	

	2
	Phạm Thị Minh
	1960
	ĐH Luật
	Trưởng phòng Tư pháp
	0915.273.436
	

	3
	Nguyễn Thị Tân Hằng
	1979
	ĐH Luật
	CB Tư pháp TT Hưng Hóa
	0982.541.265
	

	4
	Bùi Ngọc Huệ
	1958
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Thượng Nông
	0936.225.013
	

	5
	Nguyễn Hữu Hưng
	1968
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Dậu Dương
	0169.514.537
	

	6
	Phan Thị Hoa
	1962
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hồng Đà
	0166.7561.162
	

	7
	Tạ Đình Thiện
	1972
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Dị Nậu
	01697.029.100
	

	8
	Phạm Văn Hường
	1974
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Thọ Văn
	0989.381.218
	

	9
	Bùi Anh Tuấn
	1979
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hương Nộn
	0977.586.202
	

	10
	Hán Minh Đức
	1970
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Cổ Tiết
	0989.533.109
	

	11
	Nguyễn Văn Đô
	1982
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Văn Lương
	0976.117.779
	

	12
	Nguyễn Thị Sâm
	1973
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tam Cường
	0977.514.583
	

	13
	Cù Thị Vân
	1978
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Thanh Uyên
	01695.779.457
	

	14
	Chu Đình Phúc
	1963
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hiền Quan
	0963.687.288
	

	15
	Bùi Văn Lịch
	1964
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Vực Trường
	01665.014.299
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	16
	Lương Đình Quế
	1965
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hương Nha
	0984.820.025
	

	17
	Trần Quốc Toản
	1979
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã XuânQuang
	0988.929.001
	

	18
	Lưu Quang Huy
	1959
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tứ Mỹ
	0168.652.365
	

	19
	Nguyễn Hữu Minh
	1957
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phương Thịnh
	0973.970.569
	

	20
	Trần Hữu Dực
	1969
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hùng Đô
	01668.829.940
	

	21
	Mai Thanh Bình
	1975
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Quang Húc
	0982.169.838
	

	22
	Nguyễn Minh Khương
	1958
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tề Lễ
	01688.101.531
	


9. Huyện Thanh Thủy
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Quang Anh
	29/9/1971
	Th.s Luật
	Phó CTUBND huyện 
	0912.387.919
	

	2
	Đồng Trung Dũng
	27/5/1977
	Th.s Luật; CNHC
	Trưởng Phòng Tư pháp
	0915.012.372
	

	3
	Nguyễn Văn Tuấn
	01/12/1987
	ĐHHC
	CB Tư pháp TT Thanh Thủy
	01672.628.973
	

	4
	Nguyễn Tiến Lực
	05/02/1982
	CĐCNTT
	CB Tư pháp xã Yến Mao
	0986.185.938
	

	5
	Bùi Văn Giang
	03/5/1978
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Phượng Mao
	01697.028.935
	

	6
	Nguyễn Đắc Trí
	15/01/1965
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Trung Nghĩa
	0973.864.970
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	7
	Tạ Ngọc Hyền
	30/01/1961
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Đồng Luận
	01626.222.649
	

	8
	Nguyễn Xuân Hợi
	15/10/1968
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Trung Thịnh
	01686.204.758
	

	9
	Phan Thanh Tập
	18/5/1973
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hoàng Xá
	01669.429.944
	

	10
	Nguyễn Đức Cần
	08/4/1955
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Sơn Thủy
	01692.644.538
	

	11
	Nguyễn Thị Thành
	03/7/1970
	TC Hành chính
	CB Tư pháp xã Đoan Hạ
	01686.420.818
	

	12
	Nguyễn Văn Liệu
	26/03/1980
	TC Hành chính
	CB Tư pháp xã Bảo Yên
	01685.044.588
	

	13
	Tạ Đình Khanh
	30/6/1963
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tu Vũ
	01676.445.719
	

	14
	Nguyễn Văn Túc
	13/7/1965
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tân Phương
	0963.216.638
	

	15
	Nguyễn Bá Dinh
	18/9/1960
	ĐH Kinh tế
	CB Tư pháp xã Thạch Đồng
	0986.733.147
	

	16
	Lê Văn Quốc
	21/7/1964
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Xuân Lộc
	0975.697.66
	

	17
	Trần Văn Đăng
	05/8/1968
	ĐH Hành chính
	CB Tư pháp xã Đào Xá
	0976.155.115
	



10. Huyện Cẩm Khê
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	1
	Đỗ Xuân Sinh
	02/02/1961
	ĐH Luật
	PCT. UBND huyện
	0912.988.478
	

	2
	Đặng Ngọc Sơn
	29/5/1973
	ĐH Luật
	Trưởng Phòng Tư pháp
	0983.604.197
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	3
	Trần Minh Hồng
	1/5/1966
	TC Luật
	CB Tư pháp TT Sông Thao
	01668.095.428
	

	4
	Trần Thị Huyền
	1/6/1985
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Ngô Xá
	0943.314.232
	

	5
	Nguyễn Văn Thuận
	1/1/1961
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tuy Lộc
	0988.342.903
	

	6
	Trần Đăng Khoa
	16/7/1987
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Phượng Vĩ
	0974.237.886
	

	7
	Nguyễn Anh Dũng
	2/10/1982
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Tam Sơn
	0934.440.411
	

	8
	Nguyễn Hán Phú
	12/8/1982
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Văn Bán
	0987.866.952
	

	9
	Phạm Văn Tửu
	1/9/1963
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Thụy Liễu
	0166.6234.407
	

	10
	Hoàng Văn Hội
	8/1/1958
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Đồng Cam
	0975.475.356
	

	11
	Phan Quốc Đăng
	28/9/1971
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phương Xá
	0988.979.592
	

	12
	Trịnh Bá Sơn
	28/1/1969
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phùng Xá
	0978.614.846
	

	13
	Phạm Văn Liên
	1/1/1960
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tùng Khê
	01645.122.783
	

	14
	Trần Đình Trọng
	10/2/1983
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Cấp Dẫn
	0972.382.156
	

	15
	Nguyễn Hải Nam
	18/5/1968
	TC Địa chính
	CB Tư pháp xã Sơn Nga
	0985.018.635
	

	16
	Trần Văn Quân
	15/9/1981
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Sai Nga
	01696.630.558
	

	17
	Bùi Quý Vân
	11/7/1963
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Thanh Nga
	0979.120.565
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	18
	Nguyễn Quốc Hà
	20/7/1976
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Sơn Tình
	01686.720.776
	

	19
	Hà Đức Thịnh
	28/6/1977
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Xương Thịnh
	01696.096.535
	

	20
	Đỗ Tiến Văn
	7/8/1977
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hương Lung
	01662874909
	

	21
	Hà Văn Thụ
	10/3/1961
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tiên Lương
	0987.781.208
	

	22
	Nguyễn Đăng Khóa
	6/6/1958
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phú Khê
	01234.317.661
	

	23
	Nguyễn Văn Muộn
	18/1/1961
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Yên Tập
	01684.221.537
	

	24
	Hoàng Minh Kết
	20/3/1978
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tạ Xá
	0988.740.774
	

	25
	Hoàng Văn Thuận
	30/8/1959
	TC QL kinh tế
	CB Tư pháp xã Chương Xá
	01669.206.634
	

	26
	Phan Ngọc Sơn
	15/8/1966
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tình Cương
	01686.652.809
	

	27
	Trịnh Kỳ Vỵ
	1/1/1962
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phú Lạc
	0919.639.611
	

	28
	Phạm Thị Hoa
	9/8/1966
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hiền Đa
	01275.773.121
	

	29
	Hoàng Văn Mão
	7/7/1962
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Cát Trù
	0988.369.114
	

	30
	Nguyễn Xuân Dực
	18/1/1960
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Văn Khúc
	0985.732.187
	

	31
	Lê Văn Đức
	20/3/1976
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Yên Dưỡng
	0979.544.024
	

	32
	Hoàng Xuân An
	15/7/1969
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Điêu Lương
	0915.028.470
	

	33
	Vi Văn Chung
	8/12/1969
	TC Luật
	CB Tư pháp xã  Đồng Lương
	0978.603.339
	



11. Huyện Thanh Sơn
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	1
	Ngô Ngọc Vân
	31/01/1955
	ĐH Sư phạm
	PCT UBND huyện
	02103.600.777
	

	2
	Đinh Xuân Trình
	07/12/1965
	ĐH Luật
	Trưởng Phòng Tư pháp
	0978.067.688
	

	3
	Đỗ Ngọc Hiền
	04/3/1983
	ĐH Luật
	CB Tư pháp T.T Thanh Sơn
	0912.588.194
	

	4
	Nguyễn Văn Chung
	10/5/1969
	ĐH Luật
	CB Tư pháp  xã Sơn Hùng.
	0984.527.140
	

	5
	Nguyễn Thiện Vượng
	13/4/1959
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Giáp Lai
	0986.631.255
	

	6
	Đoàn Thị Thu Hằng
	10/10/1981
	ĐH Kế toán
	CB Tư pháp xã Thạch Khoán
	0977.596.721
	

	7
	Đỗ Văn Chung
	30/8/1977
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Thục Luyện
	0912.730.877
	

	8
	Nguyễn Văn Chung
	23/9/1980
	ĐH Hành chính
	CB Tư pháp xã Địch Quả
	0962.888.134
	

	9
	Đinh Xuân Thơm
	13/9/1979
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Cự Thắng
	0984.741.011
	

	10
	Đinh Ngọc Sơn
	26/01/1977
	ĐH Hành chính
	CB Tư pháp xã Tất Thắng
	0976.063.134
	

	11
	Đinh Công Sự
	09/02/1968
	ĐH Kinh tế
	CB Tư pháp xã Cự Đồng
	0914.647.223
	

	12
	Đinh Văn Tuyên
	11/6/1978
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Thắng Sơn
	0985.598.929
	

	13
	Nguyễn Minh Khoa
	19/12/1963
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Hương Cần
	0945.058.498
	

	14
	Hà Đức Cường
	26/11/1978
	ĐH Hành chính
	CB Tư pháp xã Yên Lương
	0983.238.246
	

	15
	Phùng Đình Kiên
	31/01/1979
	ĐH Nông lâm
	CB Tư pháp xã Yên Lãng
	0976.230.644
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	16
	Đinh Kỳ Sơn
	24/4/1981
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Yên Sơn
	01693.246.016
	

	17
	Đồng Thế Bộ
	06/9/1982
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Lương Nha
	0978.867.110
	

	18
	Trần Thị Minh Nguyệt
	01/12/1979
	ĐH Luật
	CB Tư pháp xã Tinh Nhuệ
	01699.990.380
	

	19
	Nguyễn Văn Hài
	31/10/1978
	ĐH Nông nghiệp
	CB Tư pháp xã Tân Lập
	0977.005.778
	

	20
	Đinh Hồng Đính
	26/11/1963
	TC Kế toán
	CB Tư pháp xã Tân Minh
	01658.607.776
	

	21
	Đinh Công An
	05/6/1977
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Võ Miếu
	0963.249.248
	

	22
	Lê Thị Thu Hiền
	27/12/1985
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Khả Cửu
	0966.150.546
	

	23
	Đinh Công Tường
	03/10/1960
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Đông Cửu
	01676.834.983
	

	24
	Nguyễn Thế Đinh
	28/8/1977
	CĐ Kiểm sát
	CB Tư pháp xã Thượng Cửu
	01224.276.535
	

	25
	Hà Văn Huấn
	09/02/1961
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Văn Miếu
	0987.344.201
	



12. Huyện Tân Sơn
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	1
	Bùi Văn Huấn
	09/11/1963
	ĐH Luật
	PCT UBND huyện
	02103.615.007
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc
	05/01/1985
	ĐH Luật
	Trưởng Phòng Tư pháp
	02103.615.006
	

	3
	Trần Văn Quýnh
	14/9/1984
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Thu Cúc
	0972.838.499
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	4
	Hoàng Văn Oanh
	29/01/1986
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Thạch Kiệt
	0944.843.184
	

	5
	Nguyễn Đình Quý
	20/7/1978
	ĐH Nông nghiệp
	CB Tư pháp xã Tân Phú
	0977.991.724
	

	6
	Hà Tiến Công
	5/01/1966
	TC Nông lâm
	CB Tư pháp xã Thu Ngạc
	01669.355.847
	

	7
	Bùi Ngọc Phong
	26/6/1986
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Mỹ Thuận
	01672.924.486
	

	8
	Hà Thanh Đề
	12/3/1980
	TC Kinh tế
	CB Tư pháp xã Đồng Sơn
	01678.652.201
	

	9
	Đinh Bình Hướng
	31/8/1976
	TC Kinh tế
	CB Tư pháp xã Lai Đồng
	01684.071.686
	

	10
	Hà Thanh Luân
	02/4/1986
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tân Sơn
	01258.233.688
	

	11
	Nguyễn Phương Duy
	18/5/1986
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Kiệt Sơn
	0949.031.531
	

	12
	Hà Văn Đáp
	10/10/1986
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Vinh Tiền
	0966.147.702
	

	13
	Trần Quốc Toản
	16/5/1982
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Tam Thanh
	0988.018.517
	

	14
	Hà Văn Dưng
	10/11/1981
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Long Cốc
	0977.059.078
	

	15
	Hà Thị Phượng
	27/5/1982
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Văn Luông
	01688.589.939
	

	16
	Hà Văn Hậu
	24/11/1987
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Minh Đài
	0978.550.702
	

	17
	Đinh Công Chức
	06/12/1963
	TC Công nghiệp
	CB Tư pháp xã Xuân Sơn
	01649.374.017
	

	18
	Phùng Trọng Thắng
	28/02/1985
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Kim Thượng
	0989.474.252
	

	19
	Hà Đức Trưởng
	01/4/1965
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Xuân Đài
	0973.582.701
	



13. Huyện Yên Lập
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	1
	Vũ Đình Thu 
	28/4/1960
	ĐH Sư phạm
	PCT UBND huyện
	0983.954.666
	

	2
	Trần Quốc Hùng
	10/7/1963
	ĐH Luật
	Trưởng Phòng Tư pháp
	0989.535.285
	

	3
	Đinh Hải Lưu
	18/9/1963
	TC Luật
	CB Tư pháp TT Yên Lập
	01654.280.259
	

	4
	Sa Đình Hòa
	12/7/1962
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Mỹ Lung
	01665.514.497
	

	5
	Hoàng Đức Công
	16/7/1959
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Mỹ Lương
	01686.921.917
	

	6
	Đinh Thị Tuyết Mai
	23/10/1980
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Xuân Viên
	01698.166.671
	

	7
	Nguyễn Đức Thường
	28/12/1967
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Ngọc Đồng
	01693.524.051
	

	8
	Hoàng Khắc Thông
	13/11/1983
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Minh Hòa
	01658.607.626
	

	9
	Phùng Quốc Đoàn
	12/10/1964
	TC Luật
	CB Tư pháp xãXuân Thủy
	0169.481.181
	

	10
	Đinh Hoàng Hải
	05/5/1965
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Nga Hoàng
	0972.272.911
	

	11
	Ngô Chí Anh
	18/7/1973
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Hưng Long
	01689357873
	

	12
	Hoàng Trung Tuyên
	04/03/1979
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Thượng Long
	0976.036.995
	

	13
	Triệu Tiến Lợi
	23/8/1965
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Đồng Thịnh
	01653.186.827
	

	14
	Đinh Văn Thọ
	17/10/1972
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Ngọc Lập
	01686.451.299
	

	15
	Đinh Văn Toán
	20/9/1979
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Trung Sơn
	01699.497.820
	

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số điện thoại liên hệ
	Ghi chú

	16
	Hoàng Thanh Vân
	26/3/1979
	TC Luật
	CB Tư pháp xã  Lương Sơn
	0986.537.487
	

	17
	Nguyễn Ánh Hồng
	18/12/1983
	TC Luật
	CB Tư pháp xã Phúc Khánh
	01696.666.308
	

	18
	Vũ Hán Trường
	06/7/1978
	TC Luật
	CB Tư pháp xã  Đồng Lạc
	01695.231.201
	

	19
	Nguyễn Hữu Tự
	18/11/1985
	TC Tin học
	CB Tư pháp xã  Xuân An
	0972.437.812
	


(Ấn định Danh sách tổng số: 343 cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành tại các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó:


+ Đối với sở, ban, ngành: 19 đơn vị, gồm 40 cán bộ.


+ Đối với UBND huyện, thành, thị: 13 đơn vị, gồm 26 cán bộ.


+ Đối với UBND xã, phường, thị trấn: 277 đơn vị, gồm 277 cán bộ).
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